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Câu 1 (2 điểm)  
a) Nêu công thức tính công suất điện của một đoạn mạch, nêu rõ các đại lượng có trong công thức.
b) phát biểu định luật Jun-Lenxơ. Viết công thức của định luật
Câu 2 ( 1 điểm)

 Biến trở là gì ? Nêu công dụng của biến trở ? Có mấy loại biến trở thường dùng là các loại biến trở nào ? 
Câu 3 ( 1 điểm)

 Nêu tác hại của hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì trong mạch điện ? 

Câu 4 ( 2 điểm )Cho hình vẽ
a. Xác định chiều của đường sức từ ở bên ngoài nam châm ? 

b. Xác định chiều dòng điện ? 



                                              ← 
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Câu 5( 4 điểm )  Một ấm điện có ghi 220V – 1100W được dùng với hiệu điện thế U = 220V

a) Tính điện trở của ấm khi đó

b) Tính nhiệt lượng mà ấm tỏa ra trong 5 phút

c) Dây điện của ấm điện trên dây làm bằng đồng dài 3m và có tiết diện tròn.  Tính tiết diện của dây điện trở này Cho p= 1.7 . 10-8 (m

d) Tính bán kính dây dẫn. 
                                             ĐÁP   ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
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	Câu 1 
( 2điểm)
	a) Công thức tính công suất của mach điệnP=U.I
P là công suất( W); U hiệu điện thế( V); 

I là cường độ dòng điện (A)
     b) Phát biểu đúng định luật

 Viết đúng công thức
Q=I2Rt
	0,5 đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 2
( 1điểm)
	- Biến trở là điện trở có thể thay đổi được trị số và có thể dùng để điều chỉnh CĐDĐ trong mạch. 

- Có 3 loại biến trở thường dùng: Biến trở than, tay quay, con chạy
	0,5đ

0,5đ

	Câu 3
( 1điểm )
	- Tác hại của hiện tượng đoản mạch là gây cháy nổ, hư hỏng đồ dùng thiết bị điện, có thể gây hỏa hoạn

- Cầu chì có tác dụng tự động ngắt mạch, bảo vệ an toàn cho các thiết bị điện khi có sự cố về điện đặc biệt là khi đoản mạch
	0,5đ

0,5đ



	Câu 4

 ( 2điểm )

	- Xác định đúng chiều đường sức từ ở bên ngoài nam châm 

- Xác định đúng chiều cường độ dòng điện 


                                        F


	1 đ

1 đ



	Câu 5

 ( 4điểm )  
	a) Điện trở của ấm điện là: 
ta có: P =U2/R
=> R=U2/P 

       = (220)2/1100 = 44 ( 
b) Nhiệt lượng tỏa ra trong 5 phút là: 
   Q = A = P.t 
              = 1100.300 = 330 000J

c) Tiết diện của dây

R= 
[image: image1.wmf]r

.l/S => S= 
[image: image2.wmf]r

.l/R
                   = 1.7 . 10-8 .3/44= 0.11 . 10-8 m2 

d) Bán kính tiết diện của dây điện trở

S= 
[image: image3.wmf]p

. r2 => r2= S/
[image: image4.wmf]p

= 0.11. 10-8/3.14= 0.03 .10-8m

=> r =  0.17. 10-4  m
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